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BẢNG GIÁ CỬA CUỐN NHÔM KHE THOÁNG TITADOOR

STT Mã số Sản phẩm HK Nhôm 6063 cao cấp ĐVT Giá (VNĐ)

Dòng sản phẩm TITADOOR Tiêu chuẩn

1 PM-701 Kết cấu: Thân cong 2 lớp + thanh ngang chịu lực - Lá kín, màu Ghi
Đặc điểm: Móc dày 1.0mm - TL 5.5kg +/-6% m2 1.200.000

2

PM-491 Kết cấu: 2 chân, 1 vit + 3 thanh chữ K chịu lực - màu Ghi
Đặc điểm: Móc dày 1.0mm, vai và chân chịu lực dày 1.0mm - TL 8.1kg +/-6%

m2

1.400.000

PM-491A Kết cấu: 3 chân, 1 vit, vách ngang chịu lực - kt ellip, màu Ghi
Đặc điểm: Móc dày 1.0mm, vai và chân chịu lực dày 1.0mm - TL 8.0kg +/-6% 1.400.000

PM-492 Kết cấu: 2 chân, 1 vit + 3 thanh chữ K chịu lực - màu Ghi
Đặc điểm: Móc dày 1.0mm, vai và chân chịu lực dày 1.0mm - TL 7.8kg +/-6% 1.300.000

PM-492A Kết cấu: 3 chân, 1 vit, vách ngang chịu lực - kt ellip, màu Ghi
Đặc điểm: Móc dày 1.0mm, vai và chân chịu lực dày 1.0mm - TL 8.1kg +/-6% 1.400.000

3

PM-503 Kết cấu: 2 chân, 2 vit + 3 thanh chữ K chịu lực - màu Ghi
Đặc điểm: Móc dày 1.05mm, vai và chân chịu lực dày 1.0mm - TL 8.8kg +/-6% m2 1.500.000

PM-535SR Kết cấu: 2 chân, 2 vit + 3 thanh chữ K chịu lực - màu Ghi
Đặc điểm: Móc dày 1.03mm, vai và chân chịu lực 1.15mm - TL 10kg +/-6% m2 1.500.000

4 PM-482 / 482* Kết cấu: 2 chân, 2 vit + 3 thanh chữ K chịu lực - màu VK, 2R Elip / hình sao
Đặc điểm: Móc dày 1.15mm, vai và chân chịu lực 1.15mm - TL 10kg +/-6% m2 1.600.000

Dòng sản phẩm TITADOOR Super Deluxe

5 PM-79S Kết cấu: Thân cong 2 lớp + thanh ngang chịu lực - Lá kín, màu Ghi
Đặc điểm: Móc dày 1.5mm - TL 8.9kg +/-6% 1.500.000

6 PM-501K Kết cấu: 2 chân, 2 vit + 3 thanh chữ K chịu lực - màu Vàng kem
Đặc điểm: Móc dày 1.25mm, vai và chân chịu lực dày 1.45mm - TL 12.0kg +/-6% m2 1.900.000

7 PM-481S Kết cấu: 2 chân, 2 vit + 2 thanh chữ K chịu lực - màu Vàng kem, Cafe & Ghi
Đặc điểm: Móc dày 1.35mm, vai, chận chịu lực 1.5 - 1.85mm - TL 12.5kg +/-6% m2 2.100.000

8 PM-960ST Kết cấu: Lá kép, 2 chân, 3 thanh chữ K chịu lực, ST - màu VK, cafe
Đặc điểm: Móc dày 1.5mm, vai và chân chịu lực dày 1.6mm - TL 12.6kg +/-6% m2 2.100.000
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Dòng sản phẩm TITADOOR Premium - Thế hệ mới

9

PM-71SR Kết cấu: 2 chân, 2 vit, 3 vách ngang chịu lực - kt Oval sao, màu Ghi
Đặc điểm: Móc dày 1.13mm, vai, chân chịu lực dày 1.0-1.2mm - TL 8.0kg +/-6%

m2

1.500.000

PM-52A Kết cấu: 2 chân, 2 vách chịu lực - kt sao, màu VK - 2 Ron giảm chấn
Đặc điểm: Móc dày 1.05mm, vai và chân chịu lực dày 1.0mm - TL 7.8kg +/-6% 1.500.000

PM-52SR Kết cấu: 2 chân, 1 vit, 2 vách chịu lực - kt sao, màu VK - 2 Ron giảm chấn
Đặc điểm: Móc dày 1.0mm, vai và chân chịu lực dày 1.0mm - TL 8.0kg +/-6% 1.500.000

PM-55SR Kết cấu: 3 chân, 1 vit, vách ngang chịu lực - kt ellip, màu Ghi
Đặc điểm: Móc dày 1.05mm, vai và chân chịu lực dày 1.05mm - TL 8.3kg +/-6% 1.500.000

PM-49S Kết cấu: 3 chân, 1 vit, vách ngang chịu lực - kt ellip, màu Ghi
Đặc điểm: Móc dày 1.1mm, vai và chân chịu lực dày 1.1mm - TL 8.3kg +/-6% 1.500.000

PM-50S Kết cấu: 3 chân, 2 vit, vách ngang chịu lực - kt ellip, màu Ghi
Đặc điểm: Móc dày 1.1mm, vai, chận chịu lực dày 1.1mm - TL 8.9kg +/-6% 1.600.000

PM-50SR Kết cấu: 3 chân, 2 vit, vách ngang chịu lực - kt ellip, màu Ghi, 2 Roon
Đặc điểm: Móc dày 1.05mm, vai , chân chịu lực dày 1.0mm - TL 8.7kg +/-6% 1.500.000

PM-525S Kết cấu: 2 chân, 2 vit, 3 thanh chữ K + vách chịu lực - màu Ghi, Elip
Đặc điểm: Móc dày 1.05mm, vai, chân chịu lực 1.05 - 1.2mm - TL 8.8kg +/-6% 1.600.000

10

PM-2014 / SR Kết cấu: 2 chân 2 vit, 3 thanh chữ K, vách chịu lực, màu VK 2R hình sao elip
Đặc điểm: Móc dày 1.15mm, vai, chân chịu lực 1.2 - 1.6mm - TL 10.2kg +/-6%

m2

1.700.000

PM-481S / SR Kết cấu: 2 chân, 2 vit, 3 thanh chữ K + vách chịu lực - màu VK, 2R hình Elip
Đặc điểm: Móc dày 1.3mm, vai, chân chịu lực 1.5 - 1.9mm - TL 11.0kg +/-6% 1.800.000

PM-500SC Kết cấu: 2 chân dày, 2 vit, 3 thanh chữ K + vách ngang chịu lực - màu Cafe
Đặc điểm: Móc dày 1.4mm, vai , chân chịu lực 1.55 - 2.5mm - TL 13.0kg +/-6% 2.000.000

11

PM-600SE Kết cấu: 2 chân dày, 2 vit + 2 thanh ngang chịu lực - màu Vàng kem
Đặc điểm: Móc dày 1.40mm, vai, chân chịu lực 1.5 - 2.45mm - TL 13.0kg +/-6%

m2
2.000.000

PM-800SDR Kết cấu: 2 chân dày, 2 vit + 2 thanh ngang chịu lực - Roon giảm chấn
Đặc điểm: Móc dày 1.65mm, vai, chân chịu lực dày 2.2 - 3.5mm - TL 16kg +/-6% 3.000.000

12

PM-2049SR Kết cấu: 2 chân dày, 1 vit + 2 thanh ngang chịu lực - 2 Roon giảm chấn
Đặc điểm: Móc dày 1.25mm, chân chịu lực dày 1.3 - 2.1mm - TL 11.5kg +/-6%

m2

1.800.000

PM-2059SR Kết cấu: 2 chân dày, 2 vit  + 2 thanh ngang chịu lực - 2 Roon giảm chấn
Đặc điểm: Móc dày 1.50mm, chân chịu lực dày 1.5 - 2.3mm - TL 11.2kg +/-6% 2.000.000

PM-2022S Kết cấu: 3 chân dày, 1 vit + 2 thanh ngang chịu lực - 2 Roon giảm chấn
Đặc điểm: Móc dày 1.2mm, chân chịu lực dày 1.25 - 2.0mm - TL 11.2kg +/-6% 1.800.000

PM-2029S Kết cấu:  2 chân dày, 2 vit + 2 thanh ngang chịu lực
Đặc điểm: Móc dày 1.25mm, chân chịu lực dày 1.3 - 2.0mm - TL 10.9kg +/-6% 1.800.000

PM-2039S Kết cấu: 2 chân dày, 2 vit + 2 thanh ngang chịu lực
Đặc điểm: Móc dày 1.40mm, chân chịu lực dày 1.5 - 2.4mm - TL 12.3kg +/-6% 2.000.000

PM-2069S Kết cấu: 2 chân dày, 2 vit + thanh ngang chịu lực
Đặc điểm: Móc dày 1.5mm, vai, chân chịu lực 1.8 - 2.9mm - TL 14.4kg +/-6% 2.400.000

PM-2050S Kết cấu: 2 chân dày, 2 vit + thanh ngang chịu lực
Đặc điểm: Móc dày 1.50mm, chân chịu lực 1.6 - 2.7mm - TL 13.5kg +/-6% 2.300.000

PM-1020S Kết cấu: 2 chân dày, 2 vit + 2 thanh ngang chịu lực
Đặc điểm: Móc dày 1.50mm, vai , chân chịu lực 1.6 - 2.6mm - TL 14.4kg +/-6% 2.400.000



PM-1030S Kết cấu: 2 chân dày, 2 vit + 2 thanh ngang chịu lực
Đặc điểm: Móc dày 1.60mm, vai , chân chịu lực 1.7 - 2.8mm - TL 14.6kg +/-6% 2.500.000

PM-1060S Kết cấu: 2 chân dày, 2 vit + 2 thanh ngang chịu lực
Đặc điểm: Móc dày 1.8mm, vai , chân chịu lực 2.1 - 3.5mm - TL 17.9kg +/-6% 2.900.000

13

PM-1095i Kết cấu: 2 chân dày, 2 vit + 2 thanh ngang chịu lực - màu vàng kem + cafe
Đặc điểm: Móc dày 1.45mm, vai, chân chịu lực 1.5 - 2.40mm - TL 12.3kg +/-6%

m2

2.100.000

PM-1295i Kết cấu: 2 chân dày, 2 vit + 2 thanh ngang chịu lực - màu Vàng kem + Cafe
Đặc điểm: Móc dày 1.75mm, vai, chân chịu lực 1.9 - 2.95mm - TL 15.7kg +/-6% 2.800.000

PM-2095i Kết cấu: 2 chân dày, 2 vit + 2 thanh ngang chịu lực - màu Vàng kem + Cafe
Đặc điểm: Móc dày 1.25mm , vai , chân chịu lực 1.3  - 2.1mm - TL 10.9kg +/-6% 1.800.000

Cửa trong suốt - Tidadoor polycactoate (Ray nhôm, trực 114x1ly9, puly 275): 220.000đ/m2


